
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ TĨNH 

 
Số:             /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

         Hà Tĩnh, ngày        tháng        năm 2025 
  
 

QUYẾT ĐỊNH 

Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung  

trong lĩnh vực Quốc tịch, Hộ tịch, Nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền  

giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Hà Tĩnh 

 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về 

kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của 

Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm 

soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về 

thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, 

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục 

hành chính;  

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, 

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị 

định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một 

cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Văn bản số 286 /STP-VP ngày      

04/02/2025. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 05 (năm) thủ tục 

hành chính (TTHC) trong lĩnh vực Quốc tịch, 02 (hai) TTHC trong lĩnh vực Hộ 

tịch, 04 (bốn) TTHC lĩnh vực Nuôi con nuôi được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Hà Tĩnh. 

Điều 2. Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh 

(Trung tâm Công báo - Tin học) và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết 

định này, trong thời hạn 03 ngày làm việc, công khai, địa phương hóa các TTHC 

trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính (csdl.dichvucong.gov.vn); 
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trong vòng 20 ngày làm việc, xây dựng dự thảo Quy trình nội bộ TTHC trình 

Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành; thay thế Danh 

mục và Quy trình nội bộ TTHC lĩnh vực Quốc tịch, lĩnh vực Hộ tịch tại Quyết 

định số 1732/QĐ-UBND ngày 15/7/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh; thay thế 

Quyết định số 2665/QĐ-UBND ngày 19/11/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh. 

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Giám đốc: 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh và 

các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Bộ Tư pháp;  

- Cục Kiểm soát TTHC - VP Chính phủ;  

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các PCVP UBND tỉnh; 

- Trung tâm CB-TH tỉnh; 

- Lưu: VT, NC1. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

   Nguyễn Hồng Lĩnh 
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC QUỐC TỊCH, HỘ TỊCH,  

NUÔI CON NUÔI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÀ TĨNH 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:             /QĐ-UBND ngày       /02/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh) 

 

 
 

TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Mã hồ sơ 

TTHC 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm thực 

hiện 

Phí, lệ phí  

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

I LĨNH VỰC QUỐC TỊCH (05 TTHC) 

1 

Thủ tục cấp 

Giấy xác nhận là 

người gốc Việt 

Nam 

2.001895 

05 ngày làm việc, 

kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

tỉnh Hà Tĩnh (Số 

02A, đường 

Nguyễn Chí 

Thanh, thành phố 

Hà Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh); 

- Hệ thống thông 

tin giải quyết 

TTHC tỉnh:   

http://dichvucong.

hatinh.gov.vn hoặc  

https://dichvucong.

gov.vn 

- Phí: Không; 

- Lệ phí: 100.000 

đồng/ trường hợp. 

Miễn lệ phí đối với: 

người di cư từ Lào 

được phép cư trú xin 

xác nhận là người gốc 

Việt Nam theo quy 

định của điều ước 

quốc tế mà nước 

Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam là 

thành viên; kiều bào 

Việt Nam tại các 

nước láng giềng có 

chung đường biên 

giới đất liền với Việt 

Nam có hoàn cảnh 

kinh tế khó khăn, có 

xác nhận của Ủy ban 

nhân dân cấp xã. 

- Luật Quốc tịch Việt Nam 

năm 2008. 

- Nghị định số 16/2020/NĐ-CP 

ngày 03/02/2020 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Luật 

Quốc tịch Việt Nam.  

- Thông tư số 02/2020/TT-

BTP ngày 08/4/2020 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp ban hành, 

hướng dẫn sử dụng, quản lý 

mẫu sổ quốc tịch và mẫu giấy 

tờ về quốc tịch. 

- Thông tư số 281/2016/TT-

BTC ngày 14/11/2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản 

lý và sử dụng phí khai thác, sử 

dụng thông tin trong cơ sở dữ 

liệu hộ tịch, phí xác nhận có 

quốc tịch Việt Nam, phí xác 

nhận là người gốc Việt Nam, lệ 

http://dichvucong.hatinh.gov.vn/
http://dichvucong.hatinh.gov.vn/
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Mã hồ sơ 

TTHC 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm thực 

hiện 

Phí, lệ phí  

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

phí quốc tịch. 

- Thông tư số 264/2016/TT-

BTC ngày 14/11/2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp và 

quản lý sử dụng phí, lệ phí 

trong lĩnh vực ngoại giao áp 

dụng tại các Cơ quan đại diện 

Việt Nam ở nước ngoài.  

- Thông tư số 04/2024/TT-BTP 

ngày 06/6/2024 của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 

02/2020/TT-BTP ngày 

08/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp ban hành, hướng dẫn sử 

dụng, quản lý mẫu sổ quốc tịch 

và mẫu giấy tờ về quốc tịch và 

Thông tư số 04/2020/TT-BTP 

ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Hộ 

tịch và Nghị định số 

123/2015/NĐ-CP ngày 

15/11/2015 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Hộ tịch. 

- Nghị định số 07/2025/NĐ-CP 

ngày 09/01/2025 của Chính 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Mã hồ sơ 

TTHC 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm thực 

hiện 

Phí, lệ phí  

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Nghị định trong 

lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, 

chứng thực. 

- Quyết định số 87/QĐ-BTP 

ngày 14/01/2025 của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp về việc công bố thủ 

tục hành chính được sửa đổi, bổ 

sung trong lĩnh vực Quốc tịch 

thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Bộ Tư pháp. 

2 

Thủ tục nhập 

quốc tịch Việt 

Nam 

2.002039 

- Trong thời hạn 02 

ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ, Sở Tư pháp 

gửi văn bản đề nghị 

cơ quan Công an tỉnh 

xác minh về nhân 

thân của người xin 

nhập quốc tịch Việt 

Nam. 

- Trong thời hạn 15 

ngày, kể từ ngày 

nhận được đề nghị 

của Sở Tư pháp, cơ 

quan Công an tỉnh có 

trách nhiệm xác minh 

và gửi kết quả đến Sở 

Tư pháp. Trong thời 

Như trên 

- Phí: Không; 

- Lệ phí: 3.000.000 

đồng/trường hợp; 

- Miễn lệ phí đối với 

những trường hợp 

sau: 

+ Người có công lao 

đặc biệt đóng góp cho 

sự nghiệp xây dựng 

và bảo vệ tổ quốc 

Việt Nam (phải là 

người được tặng 

thưởng Huân chương, 

Huy chương, danh 

hiệu cao quý khác của 

Nhà nước Việt Nam 

dân chủ cộng hòa, 

Như trên 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Mã hồ sơ 

TTHC 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm thực 

hiện 

Phí, lệ phí  

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

gian này, Sở Tư pháp 

phải tiến hành thẩm 

tra giấy tờ trong hồ 

sơ xin nhập quốc tịch 

Việt Nam; lập danh 

mục đầy đủ các giấy 

tờ trong từng hồ sơ, 

kèm danh sách 

những người xin 

nhập quốc tịch Việt 

Nam theo mẫu quy 

định. 

- Trong thời hạn 05 

ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận được kết 

quả xác minh, Sở Tư 

pháp có trách nhiệm 

hoàn tất hồ sơ trình 

Chủ tịch UBND 

tỉnh. 

- Trong thời hạn 05 

ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận được đề 

nghị của Sở Tư 

pháp, Chủ tịch 

UBND tỉnh có trách 

nhiệm xem xét, kết 

luận và đề xuất ý 

kiến gửi Bộ Tư 

Chính phủ Cách mạng 

lâm thời Cộng hòa 

miền Nam Việt Nam, 

Nhà nước Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam hoặc được cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam 

xác nhận về công lao 

đặc biệt đó). 

+ Người không quốc 

tịch có hoàn cảnh 

kinh tế khó khăn, có 

xác nhận của Ủy ban 

nhân dân cấp xã nơi 

cư trú. 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Mã hồ sơ 

TTHC 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm thực 

hiện 

Phí, lệ phí  

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

pháp. 

- Trong thời hạn 20 

ngày, kể từ ngày nhận 

được văn bản đề xuất 

của Chủ tịch UBND 

tỉnh, Bộ Tư pháp có 

trách nhiệm kiểm tra 

lại hồ sơ, nếu xét thấy 

có đủ điều kiện nhập 

quốc tịch Việt Nam 

thì gửi thông báo bằng 

văn bản cho người xin 

nhập quốc tịch Việt 

Nam để làm thủ tục 

xin thôi quốc tịch 

nước ngoài, trừ trường 

hợp người xin nhập 

quốc tịch Việt Nam 

xin giữ quốc tịch nước 

ngoài (người này phải 

đáp ứng đủ điều kiện 

để được coi là trường 

hợp đặc biệt) hoặc là 

người không quốc 

tịch. 

Trong thời hạn 10 

ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận được giấy 

xác nhận thôi quốc 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Mã hồ sơ 

TTHC 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm thực 

hiện 

Phí, lệ phí  

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

tịch nước ngoài của 

người xin nhập quốc 

tịch Việt Nam, Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp 

thừa ủy quyền Thủ 

tướng Chính phủ ký 

Tờ trình đề nghị Chủ 

tịch nước xem xét, 

quyết định. 

- Trong thời hạn 30 

ngày, kể từ ngày 

nhận được đề nghị 

của Thủ tướng 

Chính phủ, Chủ tịch 

nước xem xét, quyết 

định. 

3 

Thủ tục trở lại 

quốc tịch Việt 

Nam ở trong 

nước 

2.002038 

- Trong thời hạn 02 

ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ, Sở Tư pháp 

gửi văn bản đề nghị 

cơ quan Công an tỉnh 

xác minh về nhân 

thân của người xin trở 

lại quốc tịch Việt 

Nam. 

- Trong thời hạn 10 

ngày làm việc từ 

ngày nhận được đề 

Như trên 

- Phí: Không 

- Lệ phí: 2.500.000 

đồng/trường hợp. 

- Miễn lệ phí đối với 

những trường hợp 

sau: 

+ Người có công lao 

đặc biệt đóng góp cho 

sự nghiệp xây dựng 

và bảo vệ tổ quốc 

Việt Nam (phải là 

người được tặng 

Như trên 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Mã hồ sơ 

TTHC 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm thực 

hiện 

Phí, lệ phí  

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

nghị của Sở Tư 

pháp, cơ quan Công 

an tỉnh có trách 

nhiệm xác minh và 

gửi kết quả đến Sở 

Tư pháp.  

- Trong thời hạn 02 

ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận được kết 

quả xác minh, Sở Tư 

pháp có trách nhiệm 

hoàn tất hồ sơ trình 

Chủ tịch UBND 

tỉnh. 

- Trong thời hạn 02 

ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận được đề 

nghị của Sở Tư 

pháp, Chủ tịch 

UBND tỉnh có trách 

nhiệm xem xét, kết 

luận và đề xuất ý 

kiến gửi Bộ Tư 

pháp. 

- Trong thời hạn 20 

ngày, kể từ ngày 

nhận được văn bản 

đề xuất của Chủ tịch 

UBND tỉnh, Bộ Tư 

thưởng Huân chương, 

Huy chương, danh 

hiệu cao quý khác của 

Nhà nước Việt Nam 

dân chủ cộng hòa, 

Chính phủ Cách mạng 

lâm thời Cộng hòa 

miền Nam Việt Nam, 

Nhà nước Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam hoặc được cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam 

xác nhận về công lao 

đặc biệt đó). 

+ Người mất quốc 

tịch có hoàn cảnh 

kinh tế khó khăn, có 

xác nhận của UBND 

cấp xã nơi cư trú. 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Mã hồ sơ 

TTHC 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm thực 

hiện 

Phí, lệ phí  

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

pháp có trách nhiệm 

kiểm tra lại hồ sơ. 

Trong thời hạn 10 

ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận được giấy 

xác nhận thôi quốc 

tịch nước ngoài của 

người xin trở lại 

quốc tịch Việt Nam, 

Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp báo cáo Thủ 

tướng Chính phủ 

trình Chủ tịch nước 

xem xét, quyết định. 

Trường hợp người 

xin trở lại quốc tịch 

Việt Nam xin giữ 

quốc tịch nước 

ngoài, người xin trở 

lại quốc tịch Việt 

Nam là người không 

quốc tịch thì trong 

thời hạn 15 ngày, kể 

từ ngày nhận được 

văn bản đề xuất của 

Chủ tịch UBND 

tỉnh, Bộ Tư pháp có 

trách nhiệm kiểm tra 

lại hồ sơ, báo cáo 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Mã hồ sơ 

TTHC 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm thực 

hiện 

Phí, lệ phí  

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Thủ tướng Chính 

phủ trình Chủ tịch 

nước xem xét, quyết 

định. 

- 20 ngày, kể từ 

ngày nhận được đề 

nghị của Thủ tướng 

Chính phủ, Chủ tịch 

nước xem xét, quyết 

định.  

4 

Thủ tục thôi 

quốc tịch Việt 

Nam ở trong 

nước 

2.002036 

- Trong thời hạn 02 

ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ, Sở Tư pháp 

có trách nhiệm: 

+ Đăng thông báo về 

việc xin thôi quốc 

tịch Việt Nam trên 

một tờ báo viết hoặc 

báo điện tử ở địa 

phương trong ba số 

liên tiếp và gửi đăng 

trên Trang thông tin 

điện tử của Bộ Tư 

pháp. Thông báo trên 

Trang Thông tin điện 

tử phải được lưu giữ 

trong thời gian ít nhất 

30 ngày, kể từ ngày 

Như trên 

- Phí: Không 

- Lệ phí: 2.500.000 

đồng/trường hợp 

Như trên 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Mã hồ sơ 

TTHC 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm thực 

hiện 

Phí, lệ phí  

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

đăng thông báo. 

+ Đề nghị cơ quan 

Công an tỉnh xác 

minh về nhân thân 

của người xin thôi 

quốc tịch Việt Nam. 

- Trong thời hạn 10 

ngày, kể từ ngày 

nhận được văn bản 

đề nghị của Sở Tư 

pháp, cơ quan Công 

an tỉnh có trách 

nhiệm xác minh và 

gửi kết quả đến Sở 

Tư pháp. 

- Trong thời hạn 02 

ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận được kết 

quả xác minh, Sở Tư 

pháp có trách nhiệm 

hoàn tất hồ sơ trình 

Chủ tịch UBND tỉnh. 

- Trong thời hạn 02 

ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được đề 

nghị của Sở Tư 

pháp, Chủ tịch 

UBND tỉnh có trách 

nhiệm xem xét, kết 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Mã hồ sơ 

TTHC 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm thực 

hiện 

Phí, lệ phí  

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

luận và đề xuất ý 

kiến gửi Bộ Tư 

pháp. 

- Trong thời hạn 20 

ngày, kể từ ngày 

nhận được văn bản 

đề xuất của Chủ tịch 

UBND tỉnh, Bộ Tư 

pháp có trách nhiệm 

kiểm tra lại hồ sơ, 

báo cáo Thủ tướng 

Chính phủ trình Chủ 

tịch nước xem xét, 

quyết định.  

- Trong thời hạn 20 

ngày, kể từ ngày 

nhận được đề nghị 

của Thủ tướng Chính 

phủ, Chủ tịch nước 

xem xét, quyết định. 

5 

Thủ tục cấp 

Giấy xác nhận 

có quốc tịch 

Việt Nam ở 

trong nước 

1.005136 

- Đối với trường 

hợp có giấy tờ 

chứng minh quốc 

tịch Việt Nam: 

+ Trong thời hạn 02 

làm việc, kể từ ngày 

thụ lý hồ sơ, Sở Tư 

pháp kiểm tra hồ sơ, 

trực tiếp tra cứu hoặc 

Như trên 

- Phí: 100.000 

đồng/trường hợp; 

- Lệ phí: Không; 

- Miễn phí đối với 

người di cư từ Lào 

được phép cư trú xin 

xác nhận có quốc tịch 

Việt Nam theo quy 

Như trên 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Mã hồ sơ 

TTHC 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm thực 

hiện 

Phí, lệ phí  

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

có văn bản đề nghị 

Bộ Tư pháp tra cứu 

quốc tịch Việt Nam; 

+ Trong thời hạn 10 

ngày làm việc Bộ Tư 

pháp tiến hành tra 

cứu và có văn bản trả 

lời Sở Tư pháp. Nếu 

có nghi ngờ về tính 

xác thực của giấy tờ 

chứng minh quốc tịch 

Việt Nam thì Sở Tư 

pháp yêu cầu cơ quan 

đã cấp giấy tờ đó xác 

minh; trong thời hạn 

10 ngày, kể từ ngày 

nhận được văn bản 

đề nghị của Sở Tư 

pháp, cơ quan đã cấp 

giấy tờ đó tiến hành 

xác minh và có văn 

bản trả lời Sở Tư 

pháp. 

+ Trong thời hạn 05 

ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận được kết 

quả tra cứu, xác 

minh, nếu có đủ căn 

cứ để xác định quốc 

định của điều ước 

quốc tế mà nước 

CHXHCN Việt Nam 

là thành viên; kiều 

bào Việt Nam tại các 

nước láng giềng có 

chung đường biên 

giới đất liền với Việt 

Nam, có hoàn cảnh 

kinh tế khó khăn, có 

xác nhận của UBND 

cấp xã. 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Mã hồ sơ 

TTHC 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm thực 

hiện 

Phí, lệ phí  

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

tịch Việt Nam và 

người đó không có 

tên trong danh sách 

được thôi quốc tịch, 

bị tước quốc tịch, bị 

hủy bỏ quyết định 

cho nhập quốc tịch 

Việt Nam, Sở Tư 

pháp ghi vào Sổ cấp 

Giấy xác nhận có 

quốc tịch Việt Nam; 

người đứng đầu cơ 

quan ký và cấp Giấy 

xác nhận có quốc tịch 

Việt Nam theo mẫu 

quy định cho người 

yêu cầu. 

Nếu không có cơ sở 

để cấp Giấy xác 

nhận có quốc tịch 

Việt Nam, Sở Tư 

pháp trả lời bằng 

văn bản cho người 

yêu cầu biết. 

- Đối với trường 

hợp không có giấy 

tờ chứng minh quốc 

tịch Việt Nam, 

nhưng có giấy tờ 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Mã hồ sơ 

TTHC 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm thực 

hiện 

Phí, lệ phí  

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

làm cơ sở để xác 

định có quốc tịch 

Việt Nam theo quy 

định tại khoản 2 

Điều 28 của Nghị 

định số 

16/2020/NĐ-CP: 

+ Trong thời hạn 05 

ngày làm việc, kể từ 

ngày thụ lý hồ sơ, 

Sở Tư pháp chủ 

động tra cứu hoặc đề 

nghị Bộ Tư pháp tra 

cứu quốc tịch Việt 

Nam. 

+ Trong thời hạn 10 

ngày làm việc, Bộ 

Tư pháp tiến hành 

tra cứu và có văn 

bản trả lời Sở Tư 

pháp. Đồng thời, Sở 

Tư pháp có văn bản 

đề nghị cơ quan 

Công an cùng cấp 

xác minh về nhân 

thân của người có 

yêu cầu; trong thời 

hạn 45 ngày làm 

việc, kể từ ngày 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Mã hồ sơ 

TTHC 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm thực 

hiện 

Phí, lệ phí  

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

nhận được đề nghị 

của Sở Tư pháp, cơ 

quan Công an tiến 

hành xác minh và có 

văn bản trả lời Sở 

Tư pháp. 

+ Trong thời hạn 05 

ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận được kết 

quả tra cứu, xác 

minh, nếu có đủ căn 

cứ để xác định quốc 

tịch Việt Nam và 

người đó không có 

tên trong danh sách 

được thôi quốc tịch, 

bị tước quốc tịch, bị 

hủy bỏ quyết định 

cho nhập quốc tịch 

Việt Nam, Sở Tư 

pháp ghi vào Sổ cấp 

Giấy xác nhận có 

quốc tịch Việt Nam; 

người đứng đầu cơ 

quan ký và cấp Giấy 

xác nhận có quốc tịch 

Việt Nam theo mẫu 

quy định cho người 

yêu cầu. 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Mã hồ sơ 

TTHC 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm thực 

hiện 

Phí, lệ phí  

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Nếu không có cơ sở 

để cấp Giấy xác 

nhận có quốc tịch 

Việt Nam, Sở Tư 

pháp trả lời bằng 

văn bản cho người 

yêu cầu biết. 

II LĨNH VỰC HỘ TỊCH (02 TTHC) 

1. 
Cấp bản sao 

trích lục hộ tịch 
2.000635 

Trong ngày làm việc. 

Trường hợp nhận hồ 

sơ sau 15 giờ mà 

không giải quyết được 

ngay thì trả kết quả 

trong ngày làm việc 

tiếp theo. 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

tỉnh Hà Tĩnh (Số 

02A, đường 

Nguyễn Chí 

Thanh, thành phố 

Hà Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh); 

- Hệ thống thông 

tin giải quyết 

TTHC tỉnh:   

http://dichvucong.

hatinh.gov.vn hoặc  

https://dichvucong.

gov.vn 

- Phí: 8.000 

đồng/bản. 

- Lệ phí: Không. 

- Luật Hộ tịch năm 2014. 

- Nghị định số 123/2015/NĐ-

CP ngày 15/11/2015 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Luật 

Hộ tịch. 

- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP 

ngày 28/7/2020 của Chính phủ 

quy định về Cơ sở dữ liệu hộ 

tịch điện tử, đăng ký hộ tịch 

trực tuyến. 

- Nghị định số 07/2025/NĐ-CP 

ngày 09/01/2025 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Nghị định trong 

lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, 

chứng thực. 

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP 

ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi 

http://dichvucong.hatinh.gov.vn/
http://dichvucong.hatinh.gov.vn/
http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=6123
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Mã hồ sơ 

TTHC 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm thực 

hiện 

Phí, lệ phí  

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

hành một số điều của Luật Hộ 

tịch và Nghị định số 

123/2015/NĐ-CP ngày 

15/11/2015 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Hộ tịch. 

- Thông tư số 01/2022/TT-BTP 

ngày 04/01/2022 của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi 

hành Nghị định số 87/2020/NĐ-

CP ngày 28/7/2020 của Chính 

phủ quy định về Cơ sở dữ liệu 

hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch 

trực tuyến. 

- Thông tư số 03/2023/TT-BTP 

ngày 02/8/2023 của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung 

một số nội dung của Thông tư 

số 01/2022/TT-BTP ngày 

04/01/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp quy định chi tiết một 

số điều và biện pháp thi hành 

Nghị định số 87/2020/NĐ-CP 

ngày 28/7/2020 của Chính phủ 

quy định về Cơ sở dữ liệu hộ 

tịch điện tử, đăng ký hộ tịch 

trực tuyến. 

- Thông tư số 04/2024/TT-BTP 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Mã hồ sơ 

TTHC 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm thực 

hiện 

Phí, lệ phí  

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

ngày 06/6/2024 của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 

02/2020/TT-BTP ngày 

08/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp ban hành, hướng dẫn sử 

dụng, quản lý mẫu sổ quốc tịch 

và mẫu giấy tờ về quốc tịch và 

Thông tư số 04/2020/TT-BTP 

ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Hộ 

tịch và Nghị định số 

123/2015/NĐ-CP ngày 

15/11/2015 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Hộ tịch. 

- Thông tư số 281/2016/TT-

BTC ngày 14/11/2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản 

lý và sử dụng phí khai thác, sử 

dụng thông tin trong cơ sở dữ 

liệu hộ tịch, phí xác nhận có 

quốc tịch Việt Nam, phí xác 

nhận là người gốc Việt Nam, lệ 

phí quốc tịch. 

- Thông tư số 85/2019/TT-

BTC ngày 29/11/2019 của Bộ 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Mã hồ sơ 

TTHC 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm thực 

hiện 

Phí, lệ phí  

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn 

về phí và lệ phí thuộc thẩm 

quyền quyết định của Hội đồng 

nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương. 

- Thông tư số 106/2021/TT-

BTC ngày 26/11/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Thông 

tư số 85/2019/TT-BTC ngày 

29/11/2019 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính hướng dẫn về phí và 

lệ phí thuộc thẩm quyền quyết 

định của Hội đồng nhân dân 

tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương. 

- Quyết định số 85/QĐ-BTP 

ngày 14/01/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp về việc 

công bố thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung trong 

lĩnh vực hộ tịch thực hiện tại cơ 

quan đăng ký hộ tịch thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của 

Bộ Tư pháp. 

2 
Xác nhận thông 

tin hộ tịch 
2.002516 

03 ngày làm việc, 

kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ. Trường 

hợp phải kiểm tra, 

Như trên 

- Phí: 8.000 

đồng/Văn bản xác 

nhận về một việc hộ 

tịch của cá nhân đã 

Như trên 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Mã hồ sơ 

TTHC 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm thực 

hiện 

Phí, lệ phí  

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

xác minh thì thời 

hạn có thể kéo dài 

nhưng không quá 10 

ngày làm việc. 

đăng ký. 

- Lệ phí: Không. 

III. LĨNH VỰC NUÔI CON NUÔI (04 TTHC) 

1 

Giải quyết việc 

nuôi con nuôi có 

yếu tố nước 

ngoài đối với trẻ 

em sống ở cơ sở 

nuôi dưỡng 

1.003976 

- Thời gian Sở Lao 

động - Thương binh 

và Xã hội hoặc Ủy 

ban nhân dân cấp 

huyện có ý kiến gửi 

Sở Tư pháp kèm 

theo hồ sơ trẻ em để 

thông báo tìm người 

nhận con nuôi: 05 

ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận được hồ 

sơ đầy đủ, hợp lệ. 

- Thời gian Sở Tư 

pháp kiểm tra hồ sơ, 

tiến hành lấy ý kiến 

những người có liên 

quan: 20 ngày, kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ. 

Trường hợp cha, mẹ 

đẻ hoặc người giám 

hộ của trẻ em cư trú 

ở địa phương khác, 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

tỉnh Hà Tĩnh (Số 

02A, đường 

Nguyễn Chí 

Thanh, thành phố 

Hà Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh); 

- Hệ thống thông 

tin giải quyết 

TTHC tỉnh:   

http://dichvucong.

hatinh.gov.vn hoặc  

https://dichvucong.

gov.vn 

- Hình thức nộp lệ 

phí: chuyển khoản 

hoặc nộp trực tiếp tại 

Kho bạc nhà nước Ba 

Đình. 

Trường hợp người 

nước ngoài thường trú 

ở nước ngoài, người 

Việt Nam định cư ở 

nước ngoài nộp hồ sơ 

nhận trẻ em Việt Nam 

làm con nuôi thông 

qua Văn phòng con 

nuôi nước ngoài thì 

nộp lệ phí, chí phí 

thông qua Văn phòng 

con nuôi nước ngoài.  

- Mức thu lệ phí và 

chi phí: 

+) Lệ phí : 9.000.000 

(chín triệu) 

đồng/trường hợp  

 Trường hợp nhận hai 

- Luật Nuôi con nuôi năm 

2010. 

- Nghị định số 19/2011/NĐ-CP 

ngày 21/3/2011 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số 

điều của  Luật Nuôi con nuôi. 

- Nghị định số 24/2019/NĐ-CP 

ngày 05/3/2019 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định 19/2011/NĐ-CP 

ngày 21/3/2011 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Nuôi con nuôi. 

- Nghị định số 06/2025/NĐ-CP 

ngày 08/01/2025 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Nghị định về nuôi 

con nuôi. 

- Nghị định số 114/2016/NĐ-

CP ngày 08/7/2016 của Chính 

phủ quy định lệ phí đăng ký 

nuôi con nuôi, lệ phí cấp giấy 

phép hoạt động của tổ chức con 

http://dichvucong.hatinh.gov.vn/
http://dichvucong.hatinh.gov.vn/
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Mã hồ sơ 

TTHC 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm thực 

hiện 

Phí, lệ phí  

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

thời gian Sở Tư 

pháp nơi cha, mẹ đẻ 

hoặc người giám hộ 

của trẻ em cư trú lấy 

ý kiến về việc cho trẻ 

làm con nuôi ở nước 

ngoài: 05 ngày, kể 

từ ngày nhận được 

đề nghị của Sở Tư 

pháp nơi giải quyết 

việc nuôi con nuôi. 

- Thời gian những 

người liên quan thay 

đổi ý kiến đồng ý về 

việc cho trẻ em làm 

con nuôi: 30 ngày kể 

từ ngày được lấy ý 

kiến.  

- Thời gian cơ quan 

Công an cấp tỉnh xác 

minh nguồn gốc trẻ 

em đối với trẻ em bị 

bỏ rơi: 30 ngày kể từ 

ngày nhận được đề 

nghị của Sở Tư pháp. 

Trường hợp Công an 

cấp tỉnh đã xác minh 

được thông tin về cha 

mẹ đẻ của trẻ em bị 

trẻ em trở lên là anh 

chị em ruột làm con 

nuôi thì từ trẻ em thứ 

hai trở đi được giảm 

50% mức lệ phí đăng 

ký nuôi con nuôi 

nước ngoài. 

+) Chi phí: 

50.000.000 (năm 

mươi triệu) 

đồng/trường hợp 

Trường hợp nhận trẻ 

em bị khuyết tật, mắc 

bệnh hiểm nghèo thì 

được miễn chi phí. 

- Thời điểm nộp lệ 

phí và chi phí: 

+) Đối với lệ phí: 

Người nước ngoài 

thường trú ở nước 

ngoài, người Việt 

Nam định cư ở nước 

ngoài và người nước 

ngoài đang làm việc, 

học tập tại Việt Nam 

trong thời gian ít nhất 

là 01 năm nộp sau khi 

Bộ Tư pháp tiếp nhận 

và cấp mã số hồ sơ 

nuôi nước ngoài. 

- Thông tư số 10/2020/TT-BTP 

ngày 28/12/2020 của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp về việc ban hành, 

hướng dẫn việc ghi chép, sử 

dụng, quản lý và lưu trữ sổ, mẫu 

giấy tờ, hồ sơ nuôi con nuôi. 

- Thông tư liên tịch số 

146/2012/TTLT-BTC-BTP 

ngày 07/9/2012 giữa Bộ 

trưởng Bộ Tài chính và Bộ 

tưởng Bộ Tư pháp quy định 

việc lập dự toán, quản lý, sử 

dụng và quyết toán kinh phí 

hoạt động chuyên môn, nghiệp 

vụ trong lĩnh vực nuôi con nuôi 

từ nguồn thu lệ phí đăng ký 

nuôi con nuôi, lệ phí cấp, gia 

hạn, sửa đổi giấy phép của tổ 

chức con nuôi nước ngoài, chi 

phí giải quyết nuôi con nuôi 

nước ngoài. 

- Thông tư số 21/2011/TT-

BTP ngày 21/11/2011 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp về việc 

quản lý văn phòng con nuôi 

nước ngoài tại Việt Nam. 

- Thông tư số 267/2016/TT-

BTC ngày 14/11/2016 của Bộ 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Mã hồ sơ 

TTHC 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm thực 

hiện 

Phí, lệ phí  

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

bỏ rơi nhưng không 

liên hệ được, thời 

gian Sở Tư pháp và 

Ủy ban nhân dân cấp 

xã nơi có thông tin cư 

trú của cha mẹ đẻ trẻ 

em thực hiện niêm 

yết thông báo về việc 

cho trẻ em bị bỏ rơi 

làm con nuôi tại trụ 

sở cơ quan: 60 ngày, 

kể từ ngày nhận được 

kết quả xác minh (đối 

với Sở Tư pháp) và 

60 ngày, kể từ ngày 

nhận được văn bản 

đề nghị của Sở Tư 

pháp (đối với Ủy ban 

nhân dân cấp xã nơi 

có thông tin cư trú 

của cha mẹ đẻ trẻ 

em). 

- Thời gian Bộ Tư 

pháp kiểm tra, thẩm 

định hồ sơ của người 

nước ngoài nhận trẻ 

em Việt Nam làm 

con nuôi: 15 ngày, 

kể từ ngày nhận 

của người nhận con 

nuôi. 

+) Đối với chi phí: 

Người nước ngoài 

thường trú ở nước 

ngoài, người Việt Nam 

định cư ở nước ngoài 

và người nước ngoài 

đang làm việc, học tập 

tại Việt Nam trong 

thời gian ít nhất là 01 

năm nộp sau khi người 

nhận con nuôi đồng ý 

với kết quả giới thiệu 

trẻ em. 

 

trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn 

lập dự toán, quản lý, sử dụng 

và quyết toán kinh phí ngân 

sách nhà nước bảo đảm cho 

công tác nuôi con nuôi và cấp, 

gia hạn, sửa đổi giấy phép hoạt 

động của tổ chức con nuôi 

nước ngoài tại Việt Nam. 

- Thông tư số 11/2021/TT-

BTP ngày 28/12/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư 

số 21/2011/TT-BTP ngày 

21/11/2011 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp về việc quản lý văn 

phòng con nuôi nước ngoài tại 

Việt Nam. 

- Thông tư số 07/2023/TT-BTP 

ngày 29/9/2023 của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 

10/2020/TT-BTP ngày 

28/12/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp về việc ban hành, 

hướng dẫn việc ghi chép, sử 

dụng, quản lý và lưu trữ sổ, mẫu 

giấy tờ, hồ sơ nuôi con nuôi. 

- Quyết định số 16/2024/QĐ-

UBND ngày 05/8/2024 của 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Mã hồ sơ 

TTHC 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm thực 

hiện 

Phí, lệ phí  

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

được hồ sơ đầy đủ, 

hợp lệ, hồ sơ đã 

được nộp lệ phí. 

- Thời gian Sở Tư 

pháp giới thiệu trẻ 

em làm con nuôi và 

chuyển hồ sơ cho Bộ 

Tư pháp: 30 ngày, 

kể từ ngày nhận 

được hồ sơ của 

người nhận con nuôi 

do Bộ Tư pháp gửi 

về. 

- Thời gian Bộ Tư 

pháp kiểm tra kết 

quả giải quyết việc 

nuôi con nuôi theo 

quy định tại điểm d 

và điểm đ khoản 2 

Điều 28 và khoản 3 

Điều 36 Luật Nuôi 

Con nuôi: 30 ngày, 

kể từ ngày nhận 

được báo cáo kết 

quả giải quyết việc 

nuôi con nuôi của 

Sở Tư pháp. 

- Thời gian Bộ Tư 

pháp thông báo cho 

UBND tỉnh Hà Tĩnh ủy quyền 

cho Sở Tư pháp giải quyết các 

thủ tục hành chính trong lĩnh vực 

nuôi con nuôi có yếu tố nước 

ngoài trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 

- Quyết định số 71/QĐ-UBND 

ngày 10/01/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp về việc 

công bố thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung trong 

lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của 

Bộ Tư pháp. 

 



26 

 

TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Mã hồ sơ 

TTHC 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm thực 

hiện 

Phí, lệ phí  

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Sở Tư pháp: 15 

ngày, kể từ ngày 

nhận được văn bản 

của cơ quan có thẩm 

quyền của nước nơi 

người nhận con nuôi 

thường trú thông báo 

về sự đồng ý của 

người nhận con nuôi 

đối với trẻ em được 

giải quyết làm con 

nuôi, xác nhận trẻ 

em được nhập cảnh 

và thường trú tại 

nước mà trẻ em 

được nhận làm con 

nuôi. 

- Thời gian Sở Tư 

pháp ra quyết định 

cho trẻ em làm con 

nuôi người nước 

ngoài: 15 ngày, kể 

từ ngày nhận được 

hồ sơ do Bộ Tư pháp 

gửi về. 

- Thời gian người 

nhận con nuôi có 

mặt ở Việt Nam để 

trực tiếp nhận con 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Mã hồ sơ 

TTHC 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm thực 

hiện 

Phí, lệ phí  

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

nuôi: 60 ngày, kể từ 

ngày nhận được 

thông báo của Sở Tư 

pháp hoặc không quá 

90 ngày, trong 

trường hợp có lý do 

chính đáng không 

thể có mặt tại lễ giao 

nhận con nuôi đúng 

thời hạn 60 ngày. 

2 

Giải quyết việc 

nuôi con nuôi có 

yếu tố nước 

ngoài đối với 

trường hợp cha 

dượng, mẹ kế 

nhận con riêng 

của vợ hoặc 

chồng; cô, cậu, 

dì, chú, bác ruột 

nhận cháu làm 

con nuôi 

1.004878 

- Thời gian Bộ Tư 

pháp kiểm tra, thẩm 

định hồ sơ của 

người nhận con nuôi 

và chuyển hồ sơ cho 

Sở Tư pháp: 15 

ngày, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ. 

- Thời gian Sở Tư 

pháp kiểm tra hồ sơ, 

tiến hành lấy ý kiến 

những người liên 

quan, xác nhận 

người được nhận 

làm con nuôi đủ 

điều kiện làm con 

nuôi nước ngoài: 20 

ngày, kể từ ngày 

Như trên 

- Hình thức nộp lệ 

phí: chuyển khoản 

hoặc nộp trực tiếp tại 

Kho bạc nhà nước Ba 

Đình. 

-  Mức thu lệ phí: 

4.500.000 (bốn triệu 

năm trăm nghìn) 

đồng/trường hợp 

nhận 01 trẻ em làm 

con nuôi.  

- Mức thu chi phí: 

Không quy định.  

- Thời điểm nộp lệ 

phí: Nộp sau khi Bộ 

Tư pháp tiếp nhận và 

cấp mã số hồ sơ của 

người nhận con nuôi. 

Như trên 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Mã hồ sơ 

TTHC 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm thực 

hiện 

Phí, lệ phí  

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ. 

- Thời gian những 

người liên quan thay 

đổi ý kiến đồng ý về 

việc cho trẻ em làm 

con nuôi nước 

ngoài: 30 ngày, kể 

từ ngày được lấy ý 

kiến.  

- Thời gian Bộ Tư 

pháp kiểm tra kết 

quả giải quyết việc 

nuôi con nuôi nước 

ngoài và thông báo 

cho người nhận con 

nuôi, Cơ quan Trung 

ương về nuôi con 

nuôi của nước nơi 

người nhận con nuôi 

thường trú: 30 ngày, 

kể từ ngày nhận 

được các giấy tờ Sở 

Tư pháp gửi.  

- Thời gian Bộ Tư 

pháp thông báo cho 

Sở Tư pháp về kết 

quả giải quyết việc 

nuôi con nuôi nước 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Mã hồ sơ 

TTHC 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm thực 

hiện 

Phí, lệ phí  

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

ngoài: 15 ngày, kể 

từ ngày nhận được 

văn bản của Trung 

ương về nuôi con 

nuôi của nước nơi 

người nhận con nuôi 

thường trú, người 

nhận con nuôi. 

- Thời gian Sở Tư 

pháp ra Quyết định 

nuôi con nuôi có yếu 

tố nước ngoài: 15 

ngày, kể từ ngày 

nhận được hồ sơ do 

Bộ Tư pháp gửi về. 

- Thời gian người 

nhận con nuôi có 

mặt ở Việt Nam để 

trực tiếp nhận con 

nuôi: 60 ngày, kể từ 

ngày nhận được 

thông báo của Sở Tư 

pháp hoặc không quá 

90 ngày, trong 

trường hợp có lý do 

chính đáng không 

thể có mặt tại lễ giao 

nhận con nuôi đúng 

thời hạn 60 ngày. 



30 

 

TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Mã hồ sơ 

TTHC 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm thực 

hiện 

Phí, lệ phí  

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

3 

Đăng ký lại việc 

nuôi con nuôi có 

yếu  tố nước 

ngoài 

1.003179 

 05 ngày làm việc, 

kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

Như trên Không  Như trên 

4 

Giải quyết việc 

người nước 

ngoài thường trú 

ở Việt Nam nhận 

trẻ em Việt Nam 

làm con nuôi 

1.003160 

- Sở Tư pháp kiểm 

tra hồ sơ và lấy ý 

kiến: 20 ngày, kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ; 

- Thời gian những 

người liên quan thay 

đổi ý kiến đồng ý về 

việc cho trẻ em làm 

con nuôi nước ngoài: 

15 ngày, kể từ ngày 

được lấy ý kiến; 

- Sở Tư pháp quyết 

định: 15 ngày, kể từ 

ngày hết thời hạn lấy 

ý kiến. 

Như trên 

- Phí: Không; 

- Lệ phí: 4.500.000 

đồng/trường hợp. 

Như trên 
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